
                  

               

 
  :        /2024/NQ-HĐND 

C NG HOÀ XÃ H I CHỦ    ĨA V ỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hải Dương, ngày        tháng       năm 2024 

        

           

 uy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa 

bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của  hà nước thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Hải  ương 

 

                                 

   A  V                . 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

 Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị điịnh số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một 

số trường hợp; 

  t Tờ tr nh số         /TTr- BND ngày     tháng     năm 2024 của  y ban 

nh n   n t nh về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám 

chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của t nh Hải Dương; Bá  cá  th m tra của Ban văn h a -    hội 
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 ội đ ng nh n   n t nh và    iến thả   uận của đại biểu  ội đ ng nh n   n tại 

k  h p. 

          : 

 i u 1. Phạm vi đi u chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

 Nghị quyết này Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ 

khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương. 

2. Đ i tượng áp dụng:  

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Hải Dương;  

Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế 

nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác có liên quan.  

 i u 2.  iá dịch vụ khám bệnh  chữa bệnh 

1. Giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bao gồm: 

a) Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị quyết này; 

b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị quyết này; 

c) Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị quyết này; 

d  Bổ sung ghi ch  của một s  dịch vụ kỹ thuật y tế quy định tại Phụ lục 

IV ban hành kèm theo Nghị quyết này; 

e) Các nội dung liên quan đ i với trường hợp cụ thể được thực hiện theo 

quy định tại Thông tư s  21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một 

s  trường hợp. 

 2   ức giá dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này đ  bao gồm chi phí trực 

tiếp, chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở được quy định tại Nghị định s  

2 /2023/NĐ-C  ngày 1  tháng   năm 2023 của Chính phủ; được kết c u trong 

giá quy định tại Thông tư s  21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của 
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Bộ Y tế   hông ba  g m các  h ản chi th   chế độ    ng n sách nhà nước đảm 

bả  th   quy định). 

3  Nguyên t c áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư s  21/2023/TT-

BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành khác. 

   Thời gian thực hiện: T  ngày     tháng       năm 2024. 

Trường hợp người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương trước thời điểm Nghị 

quyết này có hiệu lực và ra viện hoặc kết th c đợt điều trị ngoại tr  sau thời 

điểm Nghị quyết này có hiệu lực: tiếp tục áp dụng mức giá quy định tại Nghị 

quyết s  1 /201 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 201  của Hội đồng nh n 

d n tỉnh Hải Dương, cho đến khi ra viện hoặc kết th c đợt điều trị ngoại tr   

 i u 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2  Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nh n d n và đại biểu Hội đồng nhân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đ  được Hội đồng nh n d n tỉnh Hải Dương khóa     , 

Kỳ họp thứ      thông qua ngày ....tháng     năm 202 , có hiệu lực t  ngày     

tháng...        năm 2024 và thay thế Nghị quyết s  19/2019/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nh n d n tỉnh Hải Dương Quy định giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y 

tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Hải Dương./. 

        : 
- Ủy ban Thường vụ Qu c hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính;                                        để bá  cá ) 

- Bộ Y tế; 

- Bộ Tư pháp  Cục  T B QPP ); 

- Ban Công tác đại biểu; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;                

- Thường trực HĐND;  BND;  B  TTQ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Qu c hội tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

-   : Tỉnh ủy,  BND tỉnh, Đoàn ĐBQH; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

-   nh đạo và C   ăn ph ng HĐND tỉnh; 

- Thường trực HĐND,  BND các huyện, TX, TP; 

- Báo Hải Dương, Trang thông tin điện tử HĐND 

tỉnh, Trung t m CNTT- ăn ph ng  BND tỉnh; 

-  ưu  T  
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